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                    Uông Bí, ngày 04 tháng 5 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Danh mục sách giáo khoa lớp 1,2, 3 Chương trình GDPT 2018 được thống nhất 

lựa chọn tại nhà trường được sử dụng cho năm học 2023 - 2024 

 

 Thực hiện Công văn số 156/ PGDĐT ngày 17/02/2023 của Phòng Giáo dục và Đào 

tạo Uông Bí về việc đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 Chương trình giáo dục phổ 

thông 2018; 

 Thực hiện Thông báo số 584/TB-PGDĐT ngày 28/04/2023 của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo Uông Bí về việc thông báo danh mục SGK sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ninh; báo cáo lựa chọn SGK năm học 2023 - 2024; 

Trường Phương Đông B báo cáo tổng hợp kết quả đề xuất lựa chọn sách giáo khoa 

lớp 1,2,3 của đơn vị, cụ thể như sau: 

 Trường Tiểu học Phương Đông B thông báo các danh mục sách giáo khoa lớp 

1,2,3 Chương trình GDPT 2018 được sử dụng trong nhà trường, năm học 2023 – 2024 

như sau: (phụ lục danh mục SGK đính kèm) 

 Trên đây là thông báo các danh mục sách giáo khoa lớp 1,2, 3 Chương trình 

GDPT 2018 được nhà trường thống nhất lựa chọn./. 

Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT ( b/c); 

 - UBND phường PĐ ( b/c); 

 - Lưu: VT 

                                             HIỆU TRƯỞNG 

  

 

 

 

 

        Lại Thị Thanh Linh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH MỤC 

Đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 sử dụng từ năm học 2023-2024 

  

STT Sách giáo khoa Tên bộ sách Tên tác giả Nhà xuất bản  

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 
Tiếng Việt  1  

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Hạnh (Tổng Chủ 

biên) 
 Giáo dục Việt Nam 

2 
Toán 1  Cánh diều Đinh Thế Lục (Tổng Chủ biên) Đại học Sư phạm 

3 
Hoạt động trải 

nghiệm 1 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Đinh Thị Kim Thoa (Chủ biên) Giáo dục Việt Nam 

4 
Đạo đức 1 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 

biên) 
Giáo dục Việt Nam 

5 
Âm nhạc 1 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Hoàng Long (Tổng Chủ biên ) Giáo dục Việt Nam 

6 
Giáo dục thể 

chất 1 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Hồ Đắc Sơn (Tổng Chủ biên) Giáo dục Việt Nam 

7 
Mĩ thuật 1 Cánh diều 

Đoàn Thị Mỹ Hương (Tổng 

Chủ biên) 
Đại học Sư phạm 

8 
Tự nhiên và xã 

hội 1 
Cánh diều 

Nguyễn Hữu Đỉnh (Tổng Chủ 

biên) 
Giáo dục Việt Nam 

9 Tiếng Anh 1 

 I-Leam Smart 

Start Nguyễn Thị Quyên (Chủ biên) 

 ĐHSP 

 TP Hồ Chí Minh 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

  

 

 

 

Lại Thị Thanh Linh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH MỤC 

Đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 sử dụng từ năm học 2023-2024 

  

STT 
Sách giáo 

khoa 
Tên bộ sách Tên tác giả Nhà xuất bản  

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 
Tiếng Việt  2 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

 Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 

biên) 
 Giáo dục Việt Nam 

2 
Toán 2 Cánh diều 

 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ 

biên) 
Đại học Sư phạm 

3 

Hoạt động 

trải nghiệm 2 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Trọng 

(Đồng Tổng Chủ biên) 
Giáo dục Việt Nam 

4 
Đạo đức 2 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ 

biên) 
Giáo dục Việt Nam 

5 

Âm nhạc 2 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Hoàng Long - Đỗ Thị Minh 

Chính (Đồng Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên) 

Giáo dục Việt Nam 

6 

Giáo dục thể 

chất 2 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết, Hồ Đắc 

Sơn (Đồng Tổng Chủ biên) 
Giáo dục Việt Nam 

7 

Mĩ thuật 2 Cánh diều 

Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh 

Gia Lê (Đồng Tổng Chủ 

biên) 

Đại học Sư phạm 

8 

Tự nhiên và 

xã hội 2 
Cánh diều 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ 

biên) 
Giáo dục Việt Nam 

9 

Tiếng Anh 2  
 I-Leam Smart 

Start 

Nguyễn Thị Quyên (Chủ 

biên) 

 Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

                                                                                                                      

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lại Thị Thanh Linh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH MỤC 

Đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 sử dụng từ năm học 2023-2024 

  

STT 
Sách giáo 

khoa 
Tên bộ sách Tên tác giả Nhà xuất bản  

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Tiếng Việt 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Bùi Mạnh Hùng Giáo dục Việt Nam 

2 Toán Cánh Diều Đỗ Đức Thái 
ĐHSP 

TP Hồ Chí Minh 

3 Đạo đức 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Nguyễn Thị Toan Giáo dục Việt Nam 

4 
Tự nhiên và 

Xã hội 
Cánh Diều Mai Sỹ Tuấn Đại học Sư phạm 

5 Tin học 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Nguyễn Chí Công Giáo dục Việt Nam 

6 Công nghệ 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Lê Huy Hoàng Giáo dục Việt Nam 

7 
Giáo dục 

Thể chất 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Nguyễn Duy Quyết Giáo dục Việt Nam 

8 Âm Nhạc 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Hoàng Long Giáo dục Việt Nam 

9 Mĩ Thuật 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Nguyễn Xuân Nghị Giáo dục Việt Nam 

10 
Hoạt động 

trải nghiệm 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Lưu Thu Thủy Giáo dục Việt Nam 

11 Tiếng Anh Global Success Hoàng Văn Vân Giáo dục Việt Nam 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lại Thị Thanh Linh 

 


